
Thời gian làm bài Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Ca tập huấn Điểm số Kết quả

11/18/2021 21:13:34 Nguyễn thái ngự chiêu 2035000018 Khác Khác Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/18/2021 21:22:18 nguyễn thị lan anh 1553401010003
Lớp liên thông 

chính quy
Khác Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/18/2021 21:07:12 Lê Quang Thắng 1853401010146 Khác Khoa Quản trị Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/18/2021 21:15:06 Trương Vạn Ngọc 1853401020177 Khác Khoa Quản trị Ca 4: 15h00-16h30 30 / 30 Đạt

11/18/2021 21:05:56 Thái Vĩnh Thái 1853401020230 Khác Khoa Quản trị Ca 4: 15h00-16h30 30 / 30 Đạt

11/20/2021 16:42:08 LÊ HUỲNH TÂN 1853801014145 Khác
Khoa Luật Hành chính - Nhà 

nước
Ca 5: 19h30-21h00 30 / 30 Đạt

11/18/2021 21:23:31 Nguyễn Thị Ý Phụng 1853801015165 Khác Khoa Luật Quốc Tế Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/19/2021 12:53:25 Đào Thị Phác Hương 1953401020073 Khác Khoa Quản trị Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/18/2021 21:08:10 Phạm Ngọc Khánh Huyền 1953401020080 Khác Khoa Quản trị Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/18/2021 21:09:03 Phạm Thị Thanh Trà 1953801012347 Khác Khoa Luật Dân sự Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/18/2021 21:10:42 Đặng Thị Huỳnh Như 1953801014154 Khác
Khoa Luật Hành chính - Nhà 

nước
Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/18/2021 21:12:26 Phan Minh Thắng 1953801014200 Khác
Khoa Luật Hành chính - Nhà 

nước
Ca 1: 7h30-9h00 26 / 30 Đạt

11/19/2021 7:50:18 Nguyễn Thị Huyền Trang 1953801014253 Khác
Khoa Luật Hành chính - Nhà 

nước
Ca 4: 15h00-16h30 30 / 30 Đạt

LỚP ĐẠI TRÀ - KẾT QUẢ KIỂM TRA TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2021)



11/19/2021 17:13:27 Trương Quốc Huy 1953801017019
Lớp liên thông 

chính quy
Khác Ca 5: 19h30-21h00 27 / 30 Đạt

11/19/2021 17:05:55 Trịnh Phương Nam 1953801017031
Lớp liên thông 

chính quy
Khác Ca 5: 19h30-21h00 25 / 30 Đạt

11/18/2021 21:22:25 Lê Thị Như Quỳnh 2053801014228 Khác
Khoa Luật Hành chính - Nhà 

nước
Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/19/2021 16:46:02 Nguyễn Minh Ngọc 2152202010051 LE46B Khoa Ngoại ngữ - Pháp lý Ca 1: 7h30-9h00 23 / 30 Không đạt

11/18/2021 21:18:13 Trương Thuý Ny 2152202010061 LE46B Khoa Ngoại ngữ - Pháp lý Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/18/2021 21:18:16 Đặng Phước Hoàng Sang 2152202010070 LE46B Khoa Ngoại ngữ - Pháp lý Ca 4: 15h00-16h30 30 / 30 Đạt

11/18/2021 22:25:18 Vũ Hoàng Anh Thơ 2152202010076 LE46B Khoa Ngoại ngữ - Pháp lý Ca 4: 15h00-16h30 26 / 30 Đạt

11/18/2021 21:19:19 Lê Nguyễn Minh Thư 2152202010077 LE46B Khoa Ngoại ngữ - Pháp lý Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/18/2021 21:17:22 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 2152202010089 LE46B Khoa Ngoại ngữ - Pháp lý Ca 4: 15h00-16h30 30 / 30 Đạt

11/18/2021 21:10:08 Nguyễn Hải Nhã Uyên 2152202010092 LE46B Khoa Ngoại ngữ - Pháp lý Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/18/2021 21:16:25 Huỳnh Ngọc Ái Vy 2152202010095 LE46B Khoa Ngoại ngữ - Pháp lý Ca 4: 15h00-16h30 25 / 30 Đạt

11/18/2021 21:20:50 Nguyễn Thị Hải Yến 2152202010099 LE46B Khoa Ngoại ngữ - Pháp lý Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/18/2021 21:36:05 Nguyễn Thị Trúc Linh 2153401010059 QTKD46-1 Khoa Quản trị Ca 1: 7h30-9h00 29 / 30 Đạt

11/18/2021 21:34:44 Phạm Ngọc Duyên 2153401020066 Khác Chương trình đào tạo đặc biệt Ca 4: 15h00-16h30 27 / 30 Đạt

11/17/2021 22:50:42 Nguyễn Hoàng Thục Nhi 2153401020193 QTL46B1 Khoa Quản trị Ca 2: 9h30-11h00 29 / 30 Đạt

11/17/2021 21:12:16 Lê Bích Thảo 2153401020232 QTL46B1 Khoa Quản trị Ca 2: 9h30-11h00 29 / 30 Đạt



11/18/2021 9:37:54 Nguyễn Mai Phương Thùy 2153401020255 QTL46B2 Khoa Quản trị Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/18/2021 20:42:17 Đỗ Thị Như Trúc 2153401020284 QTL46B2 Khoa Quản trị Ca 2: 9h30-11h00 27 / 30 Đạt

11/17/2021 20:34:35 Trần Tường Vy 2153401020318 QTL46B2 Khoa Quản trị Ca 2: 9h30-11h00 29 / 30 Đạt

11/17/2021 21:13:44 Ngô Thị Ngọc Ý 2153401020322 QTL46B2 Khoa Quản trị Ca 2: 9h30-11h00 29 / 30 Đạt

11/18/2021 21:07:45 Trần Thúc Đăng Khoa 2153801011087 TM46A2 Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/18/2021 21:10:02 Nguyễn Khánh Ngọc 2153801011137 TM46B1 Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/18/2021 21:24:41 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 2153801011180 TM46B1 Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 24 / 30 Đạt

11/18/2021 21:11:15 Võ Tấn Đạt 2153801012058 DS46A1 Khoa Luật Dân sự Ca 4: 15h00-16h30 28 / 30 Đạt

11/18/2021 21:03:29 Bùi Thị Diễm Phúc 2153801012171 DS46B1 Khoa Luật Dân sự Ca 4: 15h00-16h30 23 / 30 Không đạt

11/18/2021 21:09:54 Phạm Thanh Trúc 2153801013279 HS46B2 Khoa Luật Hình Sự Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/18/2021 15:02:07 Ngô Phúc Trường Hải 2153801015066 QT46A1 Khoa Luật Quốc Tế Ca 3: 13h00-14h30 27 / 30 Đạt

11/18/2021 21:34:49 Lâm Quốc Bảo 2153801090004 TMQT46-1 Khoa Luật Quốc Tế Ca 4: 15h00-16h30 30 / 30 Đạt

11/18/2021 21:14:09 Phạm Ngọc Diệu Huyền 2153801090047 TMQT46-1 Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/18/2021 21:05:12 Trần Minh Khôi 2153801090056 TMQT46-1 Khoa Luật Thương mại Ca 4: 15h00-16h30 29 / 30 Đạt

11/21/2021 20:44:59 Nguyễn Thị Trâm
Bạn đọc ngoài 

trường
Khác Khác Ca 5: 19h30-21h00 27 / 30 Đạt


